
 UBND TỈNH NGHỆ AN 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

    Số:          /TB-SNN-TS        Nghệ An, ngày          tháng 10 năm 2023 

 

THÔNG BÁO 

Danh sách tàu cá thuộc diện mất tích 

 

Căn cứ Luật Thủy sản ngày 21/11/2017; 

Căn cứ các Thông tư của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn: số 23/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2018 quy định về đăng kiểm viên 

tàu cá; bảo đảm an toàn kỹ thuật tàu cá, tàu kiểm ngư; đăng ký tàu cá, tàu công 

vụ thủy sản; xóa đăng ký tàu cá và đánh dấu tàu cá; số 01/2022/TT-BNNPTNT 

ngày 18/01/2022 về sửa đổi, bổ sung một số Thông tư trong lĩnh vực thủy sản;  

Căn cứ Chỉ thị số 16/CT-UBND ngày 23/8/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

Nghệ An về việc tăng cường công tác quản lý tàu cá trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 

Căn cứ kết quả rà soát, xác minh của Chi cục Thủy sản và UBND các 

xã/phường/thị trấn; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nghệ An thông báo 

danh sách tàu cá thuộc diện mất tích: Gồm 37 tàu cá (Danh sách tại Phụ lục 

đính kèm). 

Đề nghị các tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện một số nội dung sau: 

1. Trong thời hạn 01 năm kể từ ngày ban hành thông báo này, các chủ tàu 

có tàu cá trong danh sách tàu cá thuộc diện mất tích khẩn trương liên hệ với Sở 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nghệ An (qua Chi cục Thủy sản Nghệ An; 

địa chỉ: số 80, đường Ngô Sĩ Liên, phường Trường Thi, TP Vinh, tỉnh Nghệ An 

vào giờ hành chính; số điện thoại 0912.789.879 hoặc 096.724.3737) để được 

hướng dẫn thực hiện các thủ tục có liên quan đến tàu cá theo quy định. Sau thời 

gian trên, nếu các chủ tàu cá có tàu cá trong danh sách tàu cá thuộc diện mất tích 

không liên hệ để thực hiện các quy định thì những tàu cá nêu trên sẽ bị xóa đăng 

ký trong Sổ đăng ký tàu cá quốc gia. Chậm nhất 30 ngày, sau thời hạn 01 năm 

kể từ ngày có thông báo này, đề nghị chủ tàu có tàu cá mất tích phải nộp lại bản 

chính Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá cho cơ quan nơi đăng ký tàu cá (trừ 

trường hợp Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá bị mất). 

2. UBND các huyện Quỳnh Lưu, Diễn Châu và thị xã Hoàng Mai chỉ đạo 

UBND các xã/phường/thị trấn (UBND cấp xã) trực thuộc: 
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- Niêm yết công khai Danh sách tàu cá thuộc diện mất tích của địa phương 

tại UBND cấp xã; 

- Thông báo đến từng chủ tàu cư trú trên địa bàn có tàu cá trong danh sách 

trên biết và thực hiện; 

- Thông báo cho các chủ tàu khi mua bán, cho tặng tàu cá nhưng chưa làm 

thủ tục đăng ký cần theo dõi chi tiết danh sách tàu cá thuộc diện mất tích để biết 

và thực hiện theo đúng quy định. 

3. Danh sách 37 tàu cá thuộc diện mất tích của tỉnh Nghệ An đồng thời 

được đăng tải công khai trên Cổng thông tin điện tử Sở Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn Nghệ An (https://nnptnt.nghean.gov.vn) và Website của Chi cục 

Thủy sản Nghệ An (http://chicucthuysannghean.gov.vn). 

Đề nghị các cơ quan, địa phương và cá nhân có liên quan thực hiện tốt nội 

dung thông báo này./.  

Nơi nhận: 

- Cục Thủy sản; 

- Cục kiểm ngư;    (báo cáo)       

- UBND tỉnh;        

- Giám đốc Sở; 

- Sở Nông nghiệp và PTNT các 

tỉnh/thành phố ven biển;                (phối hợp) 

- BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh; 

- UBND các huyện Diễn Châu, 

Quỳnh Lưu và thị xã Hoàng Mai;     (thực hiện) 

- Chi cục Thủy sản Nghệ An;                 

- BQL cảng cá Nghệ An; 

- CTTĐT Sở NN&PTNT; Website CCTS; 

- Lưu: VT, CCTS. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Trần Xuân Học 
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TT
Số đăng ký

(NA-…-TS)
Họ tên chủ tàu

Chiều dài lớn 

nhất, Lmax (m)

Tổng công suất 

máy chính  (cv)
Nghề khai thác Lý do đưa vào diện tàu cá mất tích

I.

1. 

1 80237 Thái Văn Được 13,50 110 Pha xúc Tàu cá hư hỏng, tháo dỡ, giải bản

2.

1 0048 Lê Văn Liêm 12,50 60 Lưới kéo
Tàu cá bán đi ngoại tỉnh nhưng không làm thủ tục 

xóa đăng ký tàu cá; hiện nay không có tại địa phương

2 80180 Hồ Sĩ Phú 14,95 230 Lưới chụp
Tàu cá bán đi ngoại tỉnh nhưng không làm thủ tục 

xóa đăng ký tàu cá; hiện nay không có tại địa phương

3.

1 0568 Lê Văn Duy 9,20 44 Lưới rê Tàu cá bị chìm, hư hỏng, tháo dỡ, giải bản

2 4730 Bùi Văn Ngoan 12,80 52 Lưới rê
Tàu cá bán đi ngoại tỉnh nhưng không làm thủ tục 

xóa đăng ký tàu cá; hiện nay không có tại địa phương

3 80129 Lê Văn Bình 14,40 56 Lưới rê
Tàu cá bán đi ngoại tỉnh nhưng không làm thủ tục 

xóa đăng ký tàu cá; hiện nay không có tại địa phương

4 80140 Hồ Văn Khang 12,70 45 Lưới rê
Tàu cá bán đi ngoại tỉnh nhưng không làm thủ tục 

xóa đăng ký tàu cá; hiện nay không có tại địa phương

5 90104 Hoàng Văn Việt 13,20 110 Lưới rê
Tàu cá bán đi ngoại tỉnh nhưng không làm thủ tục 

xóa đăng ký tàu cá; hiện nay không có tại địa phương

6 90907 Phạm Hồng Đệ 14,40 165 Lưới rê
Tàu cá bán đi ngoại tỉnh nhưng không làm thủ tục 

xóa đăng ký tàu cá; hiện nay không có tại địa phương

7 93721 Hồ Văn Thường 15,35 110 Lưới rê
Tàu cá bán đi ngoại tỉnh nhưng không làm thủ tục 

xóa đăng ký tàu cá; hiện nay không có tại địa phương

Thị xã Hoàng Mai (13 tàu cá)

Phường Quỳnh Dị

Xã Quỳnh Lập

Phường Quỳnh Phương

Phụ lục: Danh sách tàu cá tỉnh Nghệ An thuộc diện tàu cá mất tích

 ( Kèm theo Thông báo số           /TB-SNN-TS ngày        tháng 10 năm 2023 của Sở Nông nghiệp và PTNT Nghệ An)



2

TT
Số đăng ký

(NA-…-TS)
Họ tên chủ tàu

Chiều dài lớn 

nhất, Lmax (m)

Tổng công suất 

máy chính  (cv)
Nghề khai thác Lý do đưa vào diện tàu cá mất tích

8 94608 Hoàng Văn Tưởng 15,30 240 Lưới rê Tàu cá bị chìm, hư hỏng, tháo dỡ, giải bản

9 94630 Lê Văn Tư 14,85 350 Lưới rê Tàu cá hư hỏng, tháo dỡ, giải bản

10 94730 Lê Tiến Đại 15,00 100 Lưới rê
Tàu cá bán đi ngoại tỉnh nhưng không làm thủ tục 

xóa đăng ký tàu cá; hiện nay không có tại địa phương

II.

1. Xã Sơn Hải

1 0809 Hồ Văn Thương 9,50 40 Lưới rê Tàu cá hư hỏng, tháo dỡ, giải bản

2 5352 Trương Tuấn 6,90 24 Lưới kéo Tàu cá hư hỏng, tháo dỡ, giải bản

3 5369 Hoàng Văn Mỹ 6,80 24 Lưới rê Tàu cá hư hỏng, tháo dỡ, giải bản

4 5376 Lê Văn Thiện 6,70 24 Lưới rê Tàu cá hư hỏng, tháo dỡ, giải bản

5 5383 Bùi Văn Dương 7,30 24 Lưới rê Tàu cá hư hỏng, tháo dỡ, giải bản

6 5386 Bùi Văn Liên 7,00 24 Lưới rê Tàu cá hư hỏng, tháo dỡ, giải bản

7 5396 Vũ Nguyên Khôi 7,30 24 Lưới rê Tàu cá hư hỏng, tháo dỡ, giải bản

8 70223 Trần Văn Nghĩa 8,30 18 Lưới rê Tàu cá hư hỏng, tháo dỡ, giải bản

9 94252 Thái Bá Thương 15,50 240 Lưới chụp
Tàu cá bán đi ngoại tỉnh nhưng không làm thủ tục 

xóa đăng ký tàu cá; hiện nay không có tại địa phương

10 95098 Nguyễn Văn Thành 15,60 270 Lưới chụp
Tàu cá bán đi ngoại tỉnh nhưng không làm thủ tục 

xóa đăng ký tàu cá; hiện nay không có tại địa phương

11 95224 Trần Văn Minh 14,00 90 Lưới chụp
Tàu cá bán đi ngoại tỉnh nhưng không làm thủ tục 

xóa đăng ký tàu cá; hiện nay không có tại địa phương

12 95656 Trần Văn Đoàn 25,20 818 Lưới chụp Tàu cá bị cháy, chìm, tháo dỡ

Huyện Quỳnh Lưu (17 tàu cá)
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TT
Số đăng ký

(NA-…-TS)
Họ tên chủ tàu

Chiều dài lớn 

nhất, Lmax (m)

Tổng công suất 

máy chính  (cv)
Nghề khai thác Lý do đưa vào diện tàu cá mất tích

13 97777 Hồ Đình Việt 24,37 818 Lưới vây Tàu cá bị cháy, chìm, tháo dỡ

14 99919 Đào Xuân Thắng 24,25 818 Lưới vây Tàu cá bị cháy, chìm, tháo dỡ

2.

1 90636 Trần Văn Tấn 21,20 860 Lưới vây Tàu cá bị cháy, chìm, tháo dỡ

2 97768 Phạm Văn Công 24,10 818 Lưới vây Tàu cá bị chìm ngoài biển, không thể trục vớt

3 99696 Bùi Xuân Xin 24,98 829 Lưới vây Tàu cá bị cháy, chìm, tháo dỡ

III.

1.

1 90177 Đặng Văn Minh 14,50 280 Lưới kéo
Tàu cá bán đi ngoại tỉnh nhưng không làm thủ tục 

xóa đăng ký tàu cá; hiện nay không có tại địa phương

2 90763 Nguyễn Văn Châu 18,35 400 Lưới kéo
Tàu cá bán đi ngoại tỉnh nhưng không làm thủ tục 

xóa đăng ký tàu cá; hiện nay không có tại địa phương

3 90781 Hồ Văn Thành 17,08 275 Lưới kéo
Tàu cá bán đi ngoại tỉnh nhưng không làm thủ tục 

xóa đăng ký tàu cá; hiện nay không có tại địa phương

4 90817 Trần Văn Sơn 17,15 225 Lưới kéo
Tàu cá bán đi ngoại tỉnh nhưng không làm thủ tục 

xóa đăng ký tàu cá; hiện nay không có tại địa phương

5 90819 Hồ Văn Quốc 13,20 90 Lưới kéo Tàu cá hư hỏng, tháo dỡ, giải bản

6 95526 Trần Đức Hồng 18,70 400 Lưới kéo
Tàu cá bán đi ngoại tỉnh nhưng không làm thủ tục 

xóa đăng ký tàu cá; hiện nay không có tại địa phương

2.

1 90197 Nguyễn Văn Hà 15,30 280 Lưới vây Tàu cá bị chìm ngoài biển, không thể trục vớt

Xã Diễn Bích

Tổng số tàu cá có trong danh sách: 37 chiếc

Xã Diễn Ngọc

Xã Quỳnh Long

Huyện Diễn Châu (07 tàu cá)
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